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	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MÔN KHOA HỌC LỚP 5

Cuối kì I - Năm học 2018 - 2019
 (Thời gian làm bài 40 phút)





                                          Giáo viên coi:.....................................................................................................
                                          Giáo viên chấm:................................................................................................

I - Phần trắc nghiệm (4 điểm) Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng:
Câu 1: Con người từ khi sinh ra đến khi già và chết trải qua những giai đoạn nào?
A. Tuổi ấu thơ, tuổi trưởng thành, tuổi già.
B.  Tuổi vị thành niên, tuổi trưởng thành, tuổi già.
C.  Tuổi ấu thơ, tuổi vị thành niên, tuổi già.
D.  Tuổi ấu thơ, tuổi vị thành niên, tuổi trưởng thành, tuổi già.
Câu 2: Thủ phạm xâm hại tình dục là ai? (Chọn ý đúng nhất)
A. Thủ phạm xâm hại tình dục không chỉ là người lạ mà có thể là những người thân của gia đình, người quen biết hoặc tin cậy.                                           
B.  Thủ phạm xâm hại tình dục là những người không quen biết.                                           
C. Thủ phạm xâm hại tình dục là những người lớn hơn tuổi mình.                                           
 Câu 3: Thủy tinh có tính chất gì ?
A. Thủy tinh có tính chất trong suốt, không gỉ, cứng, khó vỡ. Thủy tinh dễ cháy, không hút ẩm và không bị a-xít ăn mòn.
B. Thủy tinh có tính chất trong suốt, không gỉ, dễ vỡ. Thủy tinh dễ cháy, không hút ẩm và không bị a-xít ăn mòn.
C. Thủy tinh có tính chất trong suốt, không gỉ, cứng, dễ vỡ. Thủy tinh dễ cháy, không hút ẩm và không bị a-xít ăn mòn.
Câu 4: HIV không lây truyền qua đường:
A. Đường máu                                           B.  Đường tình dục

C. Tiếp xúc thông thường                          D. Từ mẹ sang con lúc mang thai

Câu 5: Nối câu hỏi ở cột A với câu trả lời ở cột B
                         A
B

	1. Bệnh viên não lây truyền như thế nào?
	
	a. Lây truyền qua đường tiêu hóa.

	2. Muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết là muỗi
	
	b. Muỗi A – lô - phen

	3. Muỗi truyền bệnh sốt rét là muỗi


	
	c. Muỗi vằn

	4. Bệnh viên gan A lây truyền như thế nào?
	
	d. Muỗi hút máu các con vật bị bệnh và truyền vi – rút gây bệnh sang người.


II- Phần tự luận (6 điểm)
Câu 1:   Nêu cách phòng bệnh viêm gan A.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 2: Hoàn thành nội dung sau:
Các chất…………………… ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người ……………….……..
và những người xung quanh; làm tiêu hao tài sản vật chất và……………..……… của bản thân, ………………….……., và xã hội, gây mất trật tự an ninh xã hội.
Câu 3: a. Em hãy nêu tính chất chung của chất dẻo? 
            b. Ngày nay, chất dẻo có thể thay thế những vật liệu nào để chế tạo ra các sản phẩm thường dùng hằng ngày? Tại sao?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Đáp án chấm Khoa học học kì I lớp 5
Năm học 2018 - 2019
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 4 ĐIỂM

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	D
	A
	A
	C


Câu 5: (2 đ) Nối câu hỏi ở cột A với câu trả lời ở cột B
Mỗi ý nối đúng 0,5 điểm

1 – d                2 – c               3 – b              4 – a 
	1. Bệnh viên não lây truyền như thế nào?
	
	a. Lây truyền qua đường tiêu hóa.

	2. Muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết là muỗi
	
	b. Muỗi A – lô - phen

	3. Muỗi truyền bệnh sốt rét là muỗi


	
	c. Muỗi vằn

	4. Bệnh viên gan A lây truyền như thế nào?
	
	d. Muỗi hút máu các con vật bị bệnh và truyền vi – rút gây bệnh sang người.


II. Tự luận: 6 ĐIỂM

Câu 1: (2đ)  

Ăn chín, uống sôi, rửa sạch tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.

Câu 2: (2đ)  Mỗi từ điền đúng cho 0,5 điểm
Thứ tự các từ là: gây nghiện, sử dụng, tinh thần, gia đình

Câu 3: (2đ)  
a. Nêu được tính chất của chất dẻo (1 điểm)
Chất dẻo có tính chất chung là cách điện, cách nhiệt, nhẹ, rất bền, khó vỡ, có tính dẻo ở nhiệt độ cao.
b. (1 điểm)
- Ngày nay, các sản phẩm làm ra từ chất dẻo được dùng rộng rãi để thay thế cho các sản phẩm làm bằng gỗ, da, thủy tinh, vải và kim loại. (0,5đ)

- Vì chúng không đắt tiền, tiện dụng, bền và có nhiều màu sắc đẹp. (0,5đ)






Điểm








